
STT Họ và tên
Ngày 

sinh

Năm 

sinh
Hộ khẩu thường trú

Số 

CMND - 

Thẻ Căn 

cước

Ngày 

cấp
Nơi Cấp

Ngày 

tập huấn

Nơi công 

tác

Quận 

huyện

Nội 

dung 

được 

cập nhật

1 Vũ Nữ Ly Va 6/12/86

Thôn Câu Hạ B, xã 

Quang Trung, huyện An 

Lão, thành phố Hải 

Phòng

0311860

06227
29/8/17

Cục Cảnh sát 

ĐKQL cư trú 

và DLQG về 

dân cư

18/9/20

Quầy thuốc 

số 52 - 

HTAL

An Lão

Bán 

buôn bán 

lẻ thuốc

2
Hoàng Thị 

Như Quỳnh
1988

xã Chính Lý, huyện Lý 

Nhân, tỉnh Hà Nam

1682609

55
17/3/09

Công an Hà 

Nam
18/9/20

Nhà thuốc 

Hà Linh
Kiến An

Bán 

buôn bán 

lẻ thuốc

3
Nguyễn Xuân 

Sơn
3/11/81

Số nhà 08/50/143 đường 

Tôn Đức Thắng, phường 

An Dương, quận Lê 

Chân, thành phố Hải 

Phòng

0310696

27
28/7/12

Công an Hải 

Phòng
18/9/20

Quầy thuốc 

210 - Trực 

thuộc Chi 

nhánh 

Công ty CP 

DP Hải 

Phòng - 

Hiệu thuốc 

Hải Phòng

Tiên Lãng

Bán 

buôn bán 

lẻ thuốc

4 Trịnh Thị Hợi 1971

Tổ 13 khu 1, phường 

Vĩnh Niệm, quận Lê 

Chân, thành phố Hải 

Phòng

0316464

73
3/1/07

Công an Hải 

Phòng
18/9/20

Chưa hành 

nghề

Bán 

buôn bán 

lẻ thuốc

HỘI DƯỢC HỌC HẢI PHÒNG CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

DANH SÁCH 

Người đã hoàn thành chương trình đào tạo cập nhật kiến thức chuyên môn về dược

1. Tên cơ sở đào tạo cập nhật kiến thức chuyên môn: Hội Dược học Hải Phòng

2. Địa chỉ: 38 Lê Đại Hành, Hồng Bàng, Hải Phòng

Đã hoàn thành đào tạo, cập nhật kiến thức chuyên môn về dược cho các cá nhân trong danh sách sau đây:



5
Hoàng Thị 

Huyên
1980

xã Tân Dương, huyện 

Thủy Nguyên, thành phố 

Hải Phòng

0311367

81
23/11/07

Công an Hải 

Phòng
18/9/20

Chưa hành 

nghề

Bán 

buôn bán 

lẻ thuốc

6 Bùi Thị Ngần 1979

Tổ dân phố 4, thị trấn An 

Dương, huyện An 

Dương, thành phố Hải 

Phòng

0301790

00069
30/6/14

Cục Cảnh sát 

ĐKQL cư trú 

và DLQG về 

dân cư

18/9/20
Chưa hành 

nghề

Bán 

buôn bán 

lẻ thuốc

7
Phạm Thị 

Nhung
19/3/92

Khu Xuân Áng, thị trấn 

Trường Sơn, huyện An 

Lão, thành phố Hải 

Phòng

0316627

64
8/8/07

Công an Hải 

Phòng
18/9/20

Quầy thuốc 

Nhung Anh
An Lão

Bán 

buôn bán 

lẻ thuốc

8
Nguyễn Thị 

Thu Hoàng
1978

Tổ 3 Lũng Đông, phường 

Đằng Hải, quận Hải An, 

thành phố Hải Phòng

0309787

58
19/6/09

Công an Hải 

Phòng
18/9/20

Chưa hành 

nghề

Bán 

buôn bán 

lẻ thuốc

9
Nguyễn Phi 

Trường
2/9/72

Số 37 Phạm Phú Thứ, 

quận Hồng Bàng, thành 

phố Hải Phòng

0317734

23
13/4/09

Công an Hải 

Phòng
18/9/20

Chưa hành 

nghề

Bán 

buôn bán 

lẻ thuốc

10 Đoàn Thị Thu 1979

xã Bạch Đằng, huyện 

Tiên Lãng, thành phố 

Hải Phòng

0311543

69
29/4/98

Công an Hải 

Phòng
18/9/20

Chưa hành 

nghề

Bán 

buôn bán 

lẻ thuốc

11
Trịnh Thị 

Phương Thúy
1992

xã Ngũ Lão, huyện Thủy 

Nguyên, thành phố Hải 

Phòng

0318135

17
13/10/09

Công an Hải 

Phòng
18/9/20

Quầy thuốc 

Quang 

Minh

Thủy 

Nguyên

Bán 

buôn bán 

lẻ thuốc

12
Nguyễn Thị 

Minh Nguyệt
30/11/71

Số nhà 17, phố Cát Cụt, 

phường An Biên, quận 

Lê Chân, thành phố Hải 

Phòng

0311710

02361
7/9/16

Cục Cảnh sát 

ĐKQL cư trú 

và DLQG về 

dân cư

18/9/20
Nhà thuốc 

Số 6

Hồng 

Bàng

Bán 

buôn bán 

lẻ thuốc

13
Đoàn Thị 

Hương
20/1/74

Số 92B/263 Lạch Tray, 

phường Đằng Giang, 

quận Ngô Quyền, thành 

phố Hải Phòng

0311740

05407
16/4/18

Cục Cảnh sát 

ĐKQL cư trú 

và DLQG về 

dân cư

18/9/20
Nhà thuốc 

Đồng Mai

Dương 

Kinh

Bán 

buôn bán 

lẻ thuốc



14
Đinh Thị 

Chinh
1975

Tổ 2, phường Hải Thành, 

quận Dương Kinh, thành 

phố Hải Phòng

0311750

01410
1/10/15

Cục Cảnh sát 

ĐKQL cư trú 

và DLQG về 

dân cư

18/9/20
Nhà thuốc 

Chinh

Dương 

Kinh

Bán 

buôn bán 

lẻ thuốc

15
Nguyễn Đình 

Hiển
1986

Số 231 thị trấn Núi Đối, 

huyện Kiến Thụy, thành 

phố Hải Phòng

0313339

09
2/8/01

Công an Hải 

Phòng
18/9/20

Quầy thuốc 

Hòa Chinh

Dương 

Kinh

Bán 

buôn bán 

lẻ thuốc

16
Nguyễn Thị 

Hằng
1984

xã Quỳnh Minh, huyện 

Quỳnh Phụ, tỉnh Thái 

Bình

1517471

21
13/8/04

Công an 

Thái Bình
18/9/20

Quầy thuốc 

Hòa Chinh

Dương 

Kinh

Bán 

buôn bán 

lẻ thuốc

17
Nguyễn Thị 

Thanh Vân
1946

Số 2/46 Nam Pháp I, 

quận Ngô Quyền, thành 

phố Hải Phòng

0300805

47
18/9/20

Nhà thuốc 

Minh 

Phương

Dương 

Kinh

Bán 

buôn bán 

lẻ thuốc

18
Hoàng Thu 

Thủy
1990

Tổ 1, phường Hòa 

Nghĩa, quận Dương 

Kinh, thành phố Hải 

Phòng

0316814

30
14/9/07

Công an Hải 

Phòng
18/9/20

Nhà thuốc 

Minh 

Phương

Dương 

Kinh

Bán 

buôn bán 

lẻ thuốc

19
Nguyễn Thị 

Nguyệt
1991

Thôn 4A, xã Tân Dương, 

huyện Thủy Nguyên, 

thành phố Hải Phòng

0311910

00052
12/10/15

Cục Cảnh sát 

ĐKQL cư trú 

và DLQG về 

dân cư

18/9/20

Quầy thuốc 

Minh 

Huyền

Thủy 

Nguyên

Bán 

buôn bán 

lẻ thuốc

20
Phạm Thị 

Linh
1984

xã Minh Đức, huyện 

Thủy Nguyên, thành phố 

Hải Phòng

0312997

71
8/2/01

Công an Hải 

Phòng
18/9/20

Quầy thuốc 

Phương 

Linh

Thủy 

Nguyên

Bán 

buôn bán 

lẻ thuốc

21 Vũ Thị Hạnh 1982

Tổ 1, phường Hưng Đạo, 

quận Dương Kinh, thành 

phố Hải Phòng

0311820

01649
22/4/15

Cục Cảnh sát 

ĐKQL cư trú 

và DLQG về 

dân cư

18/9/20
Nhà thuốc 

Xuân Khoa

Dương 

Kinh

Bán 

buôn bán 

lẻ thuốc

22
Phạm Thanh 

Huyền
29/7/90

Thôn 5, xã Tam Hưng, 

huyện Thủy Nguyên, 

thành phố Hải Phòng

0316783

71
15/6/07

Công an Hải 

Phòng
18/9/20

Quầy thuốc 

Thành 

Chung

Thủy 

Nguyên

Bán 

buôn bán 

lẻ thuốc



23 Đặng Thị Huệ 1986

Số 4/73/113 Vũ Chí 

Thắng, phường Nghĩa 

Xá, quận Lê Chân, thành 

phố Hải Phòng

0361860

00270
13/1/15

Cục Cảnh sát 

ĐKQL cư trú 

và DLQG về 

dân cư

18/9/20
Nhà thuốc 

Kim Lụa

Dương 

Kinh

Bán 

buôn bán 

lẻ thuốc

24
Nguyễn Thị 

Thu
1983

Số 61 tổ 4, phường Bắc 

Sơn, quận Kiến An, 

thành phố Hải Phòng

0312579

19
11/12/09

Công an Hải 

Phòng
18/9/20

Nhà thuốc 

149 Hạ Lý

Hồng 

Bàng

Bán 

buôn bán 

lẻ thuốc

25
Đoàn Thị 

Quỳnh Trang
2/11/79

Số 14/35 Hạ Lý, phường 

Hạ Lý, quận Hồng Bàng, 

thành phố Hải Phòng

0310014

71
26/7/10

Công an Hải 

Phòng
18/9/20

Nhà thuốc 

Long Châu 

147

Lê Chân

Bán 

buôn bán 

lẻ thuốc

26
Đinh Ngọc 

Bình
26/7/73

Số 132A Lê Duẩn, 

phường Nguyễn Du, 

quận Hai Bà Trưng, 

thành phố Hà Nội

0010730

12374
27/12/16

Cục Cảnh sát 

ĐKQL cư trú 

và DLQG về 

dân cư

18/9/20
Nhà thuốc 

Tùng Tươi

Dương 

Kinh

Bán 

buôn bán 

lẻ thuốc

27
Trần Thị 

Xuân
13/5/93

Tổ dân phố số 15 Bắc 

Sơn, quận Kiến An, 

thành phố Hải Phòng

1426990

27
10/5/13

Công an Hải 

Dưong
18/9/20

Nhà thuốc 

Nhân Đức

Dương 

Kinh

Bán 

buôn bán 

lẻ thuốc

28 Lê Thị Nga 12/10/94

Thôn An Luận, xã An 

Tiến, huyện An Lão, 

thành phố Hải Phòng

0318128

85
14/12/09

Công an Hải 

Phòng
18/9/20

Nhà thuốc 

Lâm Oanh
Lê Chân

Bán 

buôn bán 

lẻ thuốc

29 Đỗ Thị Mơ 18/12/83

Tổ 4, phường Hòa 

Nghĩa, quận Dương 

Kinh, thành phố Hải 

Phòng

0311830

03136
9/11/15

Cục Cảnh sát 

ĐKQL cư trú 

và DLQG về 

dân cư

18/9/20
Nhà thuốc 

Thành Đạt

Dương 

Kinh

Bán 

buôn bán 

lẻ thuốc

30 Lê Thùy Linh 25/8/86

Số 310 lô 22 Lê Hồng 

Phòng, phường Đông 

Khê, quận Ngô Quyền, 

thành phố Hải Phòng

0311860

01218
17/11/15

Cục Cảnh sát 

ĐKQL cư trú 

và DLQG về 

dân cư

18/9/20
Nhà thuốc 

Uyên Nhi

Dương 

Kinh

Bán 

buôn bán 

lẻ thuốc

31
Nguyễn Thị 

Lê Như
1972

Số 16/85 Hàng Kênh, 

quận Lê Chân, thành phố 

Hải Phòng

0308374

06
18/9/20

Chưa hành 

nghề

Bán 

buôn bán 

lẻ thuốc



32
Đặng Thị Thu 

Hiền
1975

Số 81A Bạch Đằng, 

phường Hạ Lý, quận 

Hồng Bàng, thành phố 

Hải Phòng

0309399

09
22/12/10

Công an Hải 

Phòng
18/9/20

Chưa hành 

nghề

Bán 

buôn bán 

lẻ thuốc

33
Đinh Xuân 

Thế Anh
7/10/91

Tổ dân phố Hạnh Phúc, 

phường Ngọc Hải, quận 

Đồ Sơn, thành phố Hải 

Phòng

0315635

39
10/12/09

Công an Hải 

Phòng
18/9/20

Nhà thuốc 

129 - Trực 

thuộc Chi 

nhánh 

Công ty CP 

DP Hải 

Phòng - 

Hiệu thuốc 

Hải Phòng

Đồ Sơn

Bán 

buôn bán 

lẻ thuốc

34
Trần Tuấn 

Anh
30/4/89

Tổ dân phố Phúc Hải 1, 

phường Đa Phúc, quận 

Dương Kinh, thành phố 

Hải Phòng

0310890

10582
7/11/19

Cục cảnh sát 

QLHC về 

trật tự xã hội

18/9/20

Nhà thuốc 

Ngô Thủy - 

Trực thuộc 

Chi nhánh 

Công ty CP 

DP Hải 

Phòng - 

Hiệu thuốc 

Hải Phòng

Đồ Sơn

Bán 

buôn bán 

lẻ thuốc

35
Phạm Thị 

Thúy Hiền
6/11/81

Số 07/226 Hai Bà Trưng, 

phường An Biên, quận 

Lê Chân, thành phố Hải 

Phòng

0311810

05765
18/8/17

Cục Cảnh sát 

ĐKQL cư trú 

và DLQG về 

dân cư

18/9/20

Nhà thuốc 

Dĩnh Thảo - 

 Trực thuộc 

Chi nhánh 

Công ty CP 

DP Hải 

Phòng - 

Hiệu thuốc 

Hải Phòng

Đồ Sơn

Bán 

buôn bán 

lẻ thuốc



36 Vũ Thị Hiếu 1988

xã Đông Xuân, huyện 

Đông Hưng, tỉnh Thái 

Bình

1517437

73
27/8/04

Công an 

Thái Bình
18/9/20

Nhà thuốc 

Khương 

Nụ - Trực 

thuộc Chi 

nhánh 

Công ty CP 

DP Hải 

Phòng - 

Hiệu thuốc 

Hải Phòng

Đồ Sơn

Bán 

buôn bán 

lẻ thuốc

37
Đinh Thị Thu 

Hương
16/11/94

Tổ Trung Dũng, phường 

Ngọc Xuyên, quận Đồ 

Sơn, thành phố Hải 

Phòng

0317742

87
25/4/09

Công an Hải 

Phòng
18/9/20

Nhà thuốc 

Hiền An - 

Trực thuộc 

Chi nhánh 

Công ty CP 

DP Hải 

Phòng - 

Hiệu thuốc 

Hải Phòng

Đồ Sơn

Bán 

buôn bán 

lẻ thuốc

38 Phạm Thị Lụa 9/3/69

Số 2/11 phố Minh Khai, 

phường Minh Khai, quận 

Hồng Bàng, thành phố 

Hải Phòng

0311690

03514
25/7/17

Cục Cảnh sát 

ĐKQL cư trú 

và DLQG về 

dân cư

18/9/20

Nhà thuốc 

Thanh Hoa 

- Trực 

thuộc Chi 

nhánh 

Công ty CP 

DP Hải 

Phòng - 

Hiệu thuốc 

Hải Phòng

Đồ Sơn

Bán 

buôn bán 

lẻ thuốc



39
Phạm Thị 

Thủy
9/10/72

Tầng 1 số 86 Hai Bà 

Trưng, phường An Biên, 

quận Lê Chân, thành phố 

Hải Phòng

0310450

12
10/4/09

Công an Hải 

Phòng
18/9/20

Nhà thuốc 

Khang Nhi 

- Trực 

thuộc Chi 

nhánh 

Công ty CP 

DP Hải 

Phòng - 

Hiệu thuốc 

Hải Phòng

Đồ Sơn

Bán 

buôn bán 

lẻ thuốc

40 Trịnh Thị Chừ 1942

Số 440 Đà Nẵng, quận 

Hải An, thành phố Hải 

Phòng

0307409

95
18/9/20

Nhà thuốc 

Yên Hoa - 

Trực thuộc 

Chi nhánh 

Công ty CP 

DP Hải 

Phòng - 

Hiệu thuốc 

Hải Phòng

Hải An

Bán 

buôn bán 

lẻ thuốc

41
Nguyễn Văn 

Dần
1944

Số 6A/178 Nguyễn Văn 

Linh, quận Lê Chân, 

thành phố Hải Phòng

0310452

30
12/9/12

Công an Hải 

Phòng
18/9/20

Nhà thuốc 

Thu 

Khoáng - 

Trực thuộc 

Chi nhánh 

Công ty CP 

DP Hải 

Phòng - 

Hiệu thuốc 

Hải Phòng

Hải An

Bán 

buôn bán 

lẻ thuốc



42
Đỗ Thị Bích 

Diệp
25/12/92

Cụm dân cư số 3, xã 

Giang Biên, huyện Vĩnh 

Bảo, thành phố Hải 

Phòng

0318187

66
9/1/10

Công an Hải 

Phòng
18/9/20

Nhà thuốc 

Nhật Linh - 

Trực thuộc 

Chi nhánh 

Công ty CP 

DP Hải 

Phòng - 

Hiệu thuốc 

Hải Phòng

Hải An

Bán 

buôn bán 

lẻ thuốc

43
Trần Thị 

Dung
1955

Số 30/30/109 Quan 

Nhân, quận Thanh Xuân, 

thành phố Hà Nội

0126730

76
18/9/20

Nhà thuốc 

189 - Trực 

thuộc Chi 

nhánh 

Công ty CP 

DP Hải 

Phòng - 

Hiệu thuốc 

Hải Phòng

Hải An

Bán 

buôn bán 

lẻ thuốc

44
Nguyễn Danh 

Dương
14/8/76

Số 4/57/180 Đường 

Trường Chinh, tổ 24, 

khu 3, phường Lãm Hà, 

quận Kiến An, thành phố 

Hải Phòng

0317888

17
18/8/09

Công an Hải 

Phòng
18/9/20

Nhà thuốc 

Linh Chi - 

Trực thuộc 

Chi nhánh 

Công ty CP 

DP Hải 

Phòng - 

Hiệu thuốc 

Hải Phòng

Hải An

Bán 

buôn bán 

lẻ thuốc



45 Hồ Thị Hà 22/7/82

Khu 10 Hạ Lũng, 

phường Đằng Hải, quận 

Hải An, thành phố Hải 

Phòng

0311820

04519
28/6/16

Cục Cảnh sát 

ĐKQL cư trú 

và DLQG về 

dân cư

18/9/20

Nhà thuốc 

Hà Dương - 

 Trực thuộc 

Chi nhánh 

Công ty CP 

DP Hải 

Phòng - 

Hiệu thuốc 

Hải Phòng

Hải An

Bán 

buôn bán 

lẻ thuốc

46
Đoàn Thị 

Việt Hà
29/6/71

Số 05/35 Đường Điện 

Biên Phủ, phường Minh 

Khai, quận Hồng Bàng, 

thành phố Hải Phòng

0311710

00517
30/12/14

Cục Cảnh sát 

ĐKQL cư trú 

và DLQG về 

dân cư

18/9/20

Nhà thuốc 

Thu Thủy - 

Trực thuộc 

Chi nhánh 

Công ty CP 

DP Hải 

Phòng - 

Hiệu thuốc 

Hải Phòng

Hải An

Bán 

buôn bán 

lẻ thuốc

47 Đinh Thị Hải 8/6/70

Số 28 đường Nguyễn 

Trãi, phường Máy Tơ, 

quận Ngô Quyền, thành 

phố Hải Phòng

0311700

06134
27/5/19

Cục cảnh sát 

QLHC về 

trật tự xã hội

18/9/20

Nhà thuốc 

Minh Hà - 

Trực thuộc 

Chi nhánh 

Công ty CP 

DP Hải 

Phòng - 

Hiệu thuốc 

Hải Phòng

Hải An

Bán 

buôn bán 

lẻ thuốc



48 Phan Văn Hào 21/4/91
xã Đồng Thành, huyện 

Yên Thành, tỉnh Nghệ An

1868113

33
18/9/20

Nhà thuốc 

Minh 

Phương - 

Trực thuộc 

Chi nhánh 

Công ty CP 

DP Hải 

Phòng - 

Hiệu thuốc 

Hải Phòng

Hải An

Bán 

buôn bán 

lẻ thuốc

49 Lưu Thị Hiền 24/7/83

Tổ 26, cụm 4, phường 

Đông Khê, quận Ngô 

Quyền, thành phố Hải 

Phòng

0311830

12533
3/3/20

Cục cảnh sát 

QLHC về 

trật tự xã hội

18/9/20

Nhà thuốc 

Nam Thái - 

Trực thuộc 

Chi nhánh 

Công ty CP 

DP Hải 

Phòng - 

Hiệu thuốc 

Hải Phòng

Hải An

Bán 

buôn bán 

lẻ thuốc

50
Phạm Thế 

Hiển
5/11/92

Thôn Phú Xuân, xã Cấp 

Tiến, huyện Tiên Lãng, 

thành phố Hải Phòng

0317443

71
12/7/08

Công an Hải 

Phòng
18/9/20

Nhà thuốc 

An 1 - 

Trực thuộc 

Chi nhánh 

Công ty CP 

DP Hải 

Phòng - 

Hiệu thuốc 

Hải Phòng

Hải An

Bán 

buôn bán 

lẻ thuốc



51
Vũ Trường 

Hoan
26/3/47

Số 15A/10 Phan Chu 

Trinh, phường Hoàng 

Văn Thụ, quận Hồng 

Bàng, thành phố Hải 

Phòng

0300470

00829
7/12/17

Cục Cảnh sát 

ĐKQL cư trú 

và DLQG về 

dân cư

18/9/20

Nhà thuốc 

Kim Duyên 

- Trực 

thuộc Chi 

nhánh 

Công ty CP 

DP Hải 

Phòng - 

Hiệu thuốc 

Hải Phòng

Hải An

Bán 

buôn bán 

lẻ thuốc

52
Phạm Bích 

Liên
1978

Số 5/39 Cát Cụt, phường 

An Biên, quận Lê Chân, 

thành phố Hải Phòng

0316814

53
20/9/07

Công an Hải 

Phòng
18/9/20

Nhà thuốc 

Hà Anh - 

Trực thuộc 

Chi nhánh 

Công ty CP 

DP Hải 

Phòng - 

Hiệu thuốc 

Hải Phòng

Hải An

Bán 

buôn bán 

lẻ thuốc

53
Phạm Thị 

Liễu
20/10/76

Tổ Lãm Khê, phường 

Đồng Hòa, quận Kiến 

An, thành phố Hải Phòng

0311760

02811
6/7/16

Cục Cảnh sát 

ĐKQL cư trú 

và DLQG về 

dân cư

18/9/20

Nhà thuốc 

133 Lý 

Hồng Nhật 

- Trực 

thuộc Chi 

nhánh 

Công ty CP 

DP Hải 

Phòng - 

Hiệu thuốc 

Hải Phòng

Hải An

Bán 

buôn bán 

lẻ thuốc



54
Phạm Thị 

Thùy Linh
1984

Số 83 Điện Biên Phủ, 

phường Minh Khai, quận 

Hồng Bàng, thành phố 

Hải Phòng

0311840

02268
16/7/15

Cục Cảnh sát 

ĐKQL cư trú 

và DLQG về 

dân cư

18/9/20

Nhà thuốc 

Hường 

Dũng - 

Trực thuộc 

Chi nhánh 

Công ty CP 

DP Hải 

Phòng - 

Hiệu thuốc 

Hải Phòng

Hải An

Bán 

buôn bán 

lẻ thuốc

55
Trần Thị 

Ngân
22/12/89

Xóm Bấc, xã An Lư, 

huyện Thủy Nguyên, 

thành phố Hải Phòng

0316439

75
27/6/09

Công an Hải 

Phòng
18/9/20

Nhà thuốc 

số 9 - Trực 

thuộc Chi 

nhánh 

Công ty CP 

DP Hải 

Phòng - 

Hiệu thuốc 

Hải Phòng

Hải An

Bán 

buôn bán 

lẻ thuốc

56
Phạm Văn 

Quyên
1984

xã Mỹ Đức, huyện An 

Lão, thành phố Hải 

Phòng

0313171

65
18/9/20

Nhà thuốc 

Thanh Tiến 

- Trực 

thuộc Chi 

nhánh 

Công ty CP 

DP Hải 

Phòng - 

Hiệu thuốc 

Hải Phòng

Hải An

Bán 

buôn bán 

lẻ thuốc



57
Phạm Thị 

Phương Thảo
26/4/88

Tổ dân phố 4, thị trấn An 

Dương, huyện An 

Dương, thành phố Hải 

Phòng

0315904

62
20/2/06

Công an Hải 

Phòng
18/9/20

Nhà thuốc 

Huyền Thu 

- Trực 

thuộc Chi 

nhánh 

Công ty CP 

DP Hải 

Phòng - 

Hiệu thuốc 

Hải Phòng

Hải An

Bán 

buôn bán 

lẻ thuốc

58
Trần Thị 

Ngọc Thư
4/11/85

Số 12/81 đường Phạm 

Hữu Điều, tổ 27, phường 

Niệm Nghĩa, quận Lê 

Chân, thành phố Hải 

Phòng

0311850

06042
3/3/17

Cục Cảnh sát 

ĐKQL cư trú 

và DLQG về 

dân cư

18/9/20

Nhà thuốc 

Hoàng 

Bích Hạ 

Lũng - 

Trực thuộc 

Chi nhánh 

Công ty CP 

DP Hải 

Phòng - 

Hiệu thuốc 

Hải Phòng

Hải An

Bán 

buôn bán 

lẻ thuốc

59
Trương Thị 

Thúy
25/8/61

Số 5/57/313 Đà Nẵng, 

phường Cầu Tre, quận 

Ngô Quyền, thành phố 

Hải Phòng

0307651

82
18/4/11

Công an Hải 

Phòng
18/9/20

Nhà thuốc 

Thanh 

Thúy - 

Trực thuộc 

Chi nhánh 

Công ty CP 

DP Hải 

Phòng - 

Hiệu thuốc 

Hải Phòng

Hải An

Bán 

buôn bán 

lẻ thuốc



60
Trần Thị Thu 

Trang
17/9/71

Số 10 Bùi Thị Tự Nhiên, 

phường Đông Hải 1, 

quận Hải An, thành phố 

Hải Phòng

0307914

51
17/5/13

Công an Hải 

Phòng
18/9/20

Nhà thuốc 

Thu Trang - 

 Trực thuộc 

Chi nhánh 

Công ty CP 

DP Hải 

Phòng - 

Hiệu thuốc 

Hải Phòng

Hải An

Bán 

buôn bán 

lẻ thuốc

61
Phạm Thị 

Thu Hà
1975

Số 36 Hạ Lý, phường Hạ 

Lý, quận Hồng Bàng, 

thành phố Hải Phòng

0309395

97
25/4/12

Công an Hải 

Phòng
18/9/20

Nhà thuốc 

Hà Thành - 

Trực thuộc 

Chi nhánh 

Công ty CP 

DP Hải 

Phòng - 

Hiệu thuốc 

Hải Phòng

Hồng 

Bàng

Bán 

buôn bán 

lẻ thuốc

62
Văn Thị Việt 

Hồng
1979

Số 3/23/38 An Đà, 

phường Lạch Tray, quận 

Ngô Quyền, thành phố 

Hải Phòng

0310061

58
23/7/11

Công an Hải 

Phòng
18/9/20

Nhà thuốc 

số 4 - Trực 

thuộc Chi 

nhánh 

Công ty CP 

DP Hải 

Phòng - 

Hiệu thuốc 

Hải Phòng

Hồng 

Bàng

Bán 

buôn bán 

lẻ thuốc



63
Vũ Thị 

Phương Lan
10/10/75

Số 1/52 phố Đông Trung 

Hành, tổ dân phố Trung 

Hành 8, phường Đằng 

Lâm, quận Hải An, thành 

phố Hải Phòng

0310481

28
7/11/11

Công an Hải 

Phòng
18/9/20

Nhà thuốc 

70 - Trực 

thuộc Chi 

nhánh 

Công ty CP 

DP Hải 

Phòng - 

Hiệu thuốc 

Hải Phòng

Hồng 

Bàng

Bán 

buôn bán 

lẻ thuốc

64
Đặng Hoàng 

Long
24/11/82

Số 2/29/187 đường Hồ 

Sen, phường Hàng Kênh, 

quận Lê Chân, thành phố 

Hải Phòng

0310820

02247
17/7/15

Cục Cảnh sát 

ĐKQL cư trú 

và DLQG về 

dân cư

18/9/20

Nhà thuốc 

Số 1 - Trực 

thuộc Chi 

nhánh 

Công ty CP 

DP Hải 

Phòng - 

Hiệu thuốc 

Hải Phòng

Hồng 

Bàng

Bán 

buôn bán 

lẻ thuốc

65
Nguyễn Thị 

Mai
1948

Số 9/3C Trần Khánh Dư, 

thành phố Hải Phòng, 

0300572

10
18/9/20

Nhà thuốc 

Sâm - Trực 

thuộc Chi 

nhánh 

Công ty CP 

DP Hải 

Phòng - 

Hiệu thuốc 

Hải Phòng

Hồng 

Bàng

Bán 

buôn bán 

lẻ thuốc

66
Ngô Thị Bình 

Nguyên
16/8/73

Số 20 C108, phường Trại 

Chuối, quận Hồng Bàng, 

thành phố Hải Phòng

0311730

05753
13/8/18

Cục Cảnh sát 

ĐKQL cư trú 

và DLQG về 

dân cư

18/9/20

Nhà thuốc 

Đức An - 

Trực thuộc 

Chi nhánh 

Công ty CP 

DP Hải 

Phòng - 

Hiệu thuốc 

Hải Phòng

Hồng 

Bàng

Bán 

buôn bán 

lẻ thuốc



67
Ngô Thị Thu 

Trang
1987

Số 39B Quán Toan 3, 

phường Quán Toan, 

quận Hồng Bàng, thành 

phố Hải Phòng

0311870

00701
23/3/15

Công an Hải 

Phòng
18/9/20

Nhà thuốc 

Phương 

Oanh - 

Trực thuộc 

Chi nhánh 

Công ty CP 

DP Hải 

Phòng - 

Hiệu thuốc 

Hải Phòng

Hồng 

Bàng

Bán 

buôn bán 

lẻ thuốc

68
Phạm Thị 

Hoa Ban
18/1/75

Số 373 đường Tô Hiệu, 

phường Hồ Nam, quận 

Lê Chân, thành phố Hải 

Phòng

0309387

94
2/8/13

Công an Hải 

Phòng
18/9/20

Nhà thuốc 

số 2 - Trực 

thuộc Chi 

nhánh 

Công ty CP 

DP Hải 

Phòng - 

Hiệu thuốc 

Hải Phòng

Lê Chân

Bán 

buôn bán 

lẻ thuốc

69
Hoàng Ngọc 

Cương
1986

Số 258 Trần Thành Ngọ, 

phường Trần Thành Ngọ, 

quận Kiến An, thành phố 

Hải Phòng

0313215

42
25/10/02

Công an Hải 

Phòng
18/9/20

Nhà thuốc 

Khánh 

Huyền - 

Trực thuộc 

Chi nhánh 

Công ty CP 

DP Hải 

Phòng - 

Hiệu thuốc 

Hải Phòng

Lê Chân

Bán 

buôn bán 

lẻ thuốc



70
Hoàng Minh 

Diệp
1987

Số 328 Lán Bè, phường 

Lam Sơn, quận Lê Chân, 

thành phố Hải Phòng

0311870

02677
2/8/16

Công an Hải 

Phòng
18/9/20

Nhà thuốc 

Kim Thanh 

- Trực 

thuộc Chi 

nhánh 

Công ty CP 

DP Hải 

Phòng - 

Hiệu thuốc 

Hải Phòng

Lê Chân

Bán 

buôn bán 

lẻ thuốc

71
Lê Thị Việt 

Hà
20/8/74

Số 240 đường Miếu Hai 

Xã, phường Dư Hàng 

Kênh, quận Lê Chân, 

thành phố Hải Phòng

0311740

00135
18/7/14

Cục Cảnh sát 

ĐKQL cư trú 

và DLQG về 

dân cư

18/9/20

Nhà thuốc 

Tùng Hà - 

Trực thuộc 

Chi nhánh 

Công ty CP 

DP Hải 

Phòng - 

Hiệu thuốc 

Hải Phòng

Lê Chân

Bán 

buôn bán 

lẻ thuốc

72
Nguyễn 

Trọng Huy
2/7/90

Số nhà 7/86 đường Tôn 

Đức Thắng, phường Trần 

Nguyên Hãn, quận Lê 

Chân, thành phố Hải 

Phòng

0315601

23
2/6/05

Công an Hải 

Phòng
18/9/20

Nhà thuốc 

Vũ Thiện - 

Trực thuộc 

Chi nhánh 

Công ty CP 

DP Hải 

Phòng - 

Hiệu thuốc 

Hải Phòng

Lê Chân

Bán 

buôn bán 

lẻ thuốc



73
Nguyễn Thị 

Thanh Huyền
28/11/71

Số 55/6A đường Trần 

Phú, phường Máy Tơ, 

quận Ngô Quyền, thành 

phố Hải Phòng

0307738

15
14/5/11

Công an Hải 

Phòng
18/9/20

Nhà thuốc 

Khánh 

Linh - Trực 

thuộc Chi 

nhánh 

Công ty CP 

DP Hải 

Phòng - 

Hiệu thuốc 

Hải Phòng

Lê Chân

Bán 

buôn bán 

lẻ thuốc

74
Hoàng Thị 

Thanh Huyền
1981

Số 87 Hàng Kênh, quận 

Lê Chân, thành phố Hải 

Phòng

0311300

94
18/9/20

Nhà thuốc 

186 - Trực 

thuộc Chi 

nhánh 

Công ty CP 

DP Hải 

Phòng - 

Hiệu thuốc 

Hải Phòng

Lê Chân

Bán 

buôn bán 

lẻ thuốc

75 Hà Tùng Lâm 15/3/73

Số 10A A44, tập thể Xi 

Măng, phường Lam Sơn, 

quận Lê Chân, thành phố 

Hải Phòng

0340730

05622
1/9/17

Cục Cảnh sát 

ĐKQL cư trú 

và DLQG về 

dân cư

18/9/20

Nhà thuốc 

Hải Cường 

- Trực 

thuộc Chi 

nhánh 

Công ty CP 

DP Hải 

Phòng - 

Hiệu thuốc 

Hải Phòng

Lê Chân

Bán 

buôn bán 

lẻ thuốc



76
Hoàng Tuấn 

Minh
23/4/94

Số 214 đường Thiên Lôi, 

phường Vĩnh Niệm, 

quận Lê Chân, thành phố 

Hải Phòng

0310940

06856
15/8/18

Cục Cảnh sát 

ĐKQL cư trú 

và DLQG về 

dân cư

18/9/20

Nhà thuốc 

Thu Hà - 

Trực thuộc 

Chi nhánh 

Công ty CP 

DP Hải 

Phòng - 

Hiệu thuốc 

Hải Phòng

Lê Chân

Bán 

buôn bán 

lẻ thuốc

77
Nguyễn Hoài 

Phương
29/9/73

Số 724 đường Thiên Lôi, 

phường Vĩnh Niệm, 

quận Lê Chân, thành phố 

Hải Phòng

0310730

06857
1/3/19

Cục cảnh sát 

QLHC về 

trật tự xã hội

18/9/20

Nhà thuốc 

384 - Trực 

thuộc Chi 

nhánh 

Công ty CP 

DP Hải 

Phòng - 

Hiệu thuốc 

Hải Phòng

Lê Chân

Bán 

buôn bán 

lẻ thuốc

78
Nguyễn 

Thanh Tâm
29/11/90

Khu 7, thị trấn Tiên 

Lãng, huyện Tiên Lãng, 

thành phố Hải Phòng

0311900

01073
30/7/15

Cục Cảnh sát 

ĐKQL cư trú 

và DLQG về 

dân cư

18/9/20

Nhà thuốc 

Kim 

Phượng - 

Trực thuộc 

Chi nhánh 

Công ty CP 

DP Hải 

Phòng - 

Hiệu thuốc 

Hải Phòng

Lê Chân

Bán 

buôn bán 

lẻ thuốc



79
Vũ Thị Hồng 

Thắm
27/2/73

Số 250 đường Trần 

Nguyên Hãn, phường 

Trần Nguyên Hãn, quận 

Lê Chân, thành phố Hải 

Phòng

0308718

84
4/8/08

Công an Hải 

Phòng
18/9/20

Nhà thuốc 

Hồng 

Thắm - 

Trực thuộc 

Chi nhánh 

Công ty CP 

DP Hải 

Phòng - 

Hiệu thuốc 

Hải Phòng

Lê Chân

Bán 

buôn bán 

lẻ thuốc

80 Vũ Thị Thanh 18/6/62

Số 15A đường Miếu Hai 

Xã, phường Dư Hàng, 

quận Lê Chân, thành phố 

Hải Phòng

0301620

03868
1/6/18

Cục Cảnh sát 

ĐKQL cư trú 

và DLQG về 

dân cư

18/9/20

Nhà thuốc 

Sơn Thanh 

- Trực 

thuộc Chi 

nhánh 

Công ty CP 

DP Hải 

Phòng - 

Hiệu thuốc 

Hải Phòng

Lê Chân

Bán 

buôn bán 

lẻ thuốc

81
Nguyễn Thị 

Thoa
4/3/92

Số 7/86 Tôn Đức Thắng, 

quận Lê Chân, thành phố 

Hải Phòng

1883292

57
11/7/07

Công an Hà 

Nam
18/9/20

Nhà thuốc 

34 - Trực 

thuộc Chi 

nhánh 

Công ty CP 

DP Hải 

Phòng - 

Hiệu thuốc 

Hải Phòng

Lê Chân

Bán 

buôn bán 

lẻ thuốc



82
Trần Thị 

Hoài Thu
30/6/84

Số 24/4 đường vòng Cầu 

Niệm, tổ 6, phường 

Nghĩa Xá, quận Lê 

Chân, thành phố Hải 

Phòng

0311840

01599
7/4/15

Cục Cảnh sát 

ĐKQL cư trú 

và DLQG về 

dân cư

18/9/20

Nhà thuốc 

Thái 

Dương - 

Trực thuộc 

Chi nhánh 

Công ty CP 

DP Hải 

Phòng - 

Hiệu thuốc 

Hải Phòng

Lê Chân

Bán 

buôn bán 

lẻ thuốc

83 Trần Thị Thúy 21/11/73

Số 2/37 đường An Đà, 

phường Đằng Giang, 

quận Ngô Quyền, thành 

phố Hải Phòng

0309692

79
30/8/13

Công an Hải 

Phòng
18/9/20

Nhà thuốc 

83 Hàng 

Kênh - 

Trực thuộc 

Chi nhánh 

Công ty CP 

DP Hải 

Phòng - 

Hiệu thuốc 

Hải Phòng

Lê Chân

Bán 

buôn bán 

lẻ thuốc

84
Đinh Thị 

Thủy
1952

Số 164 Lý Thường Kiệt, 

quận Hồng Bàng, thành 

phố Hải Phòng

0317737

15
18/9/20

Nhà thuốc 

Ngọc Mai - 

Trực thuộc 

Chi nhánh 

Công ty CP 

DP Hải 

Phòng - 

Hiệu thuốc 

Hải Phòng

Lê Chân

Bán 

buôn bán 

lẻ thuốc



85 Vũ Thị Tuyết 9/1/71

Số 75 đường Vũ Chí 

Thắng, phường Nghĩa 

Xá, quận Lê Chân, thành 

phố Hải Phòng

0311710

03480
26/6/17

Cục Cảnh sát 

ĐKQL cư trú 

và DLQG về 

dân cư

18/9/20

Nhà thuốc 

Hà Dương - 

 Trực thuộc 

Chi nhánh 

Công ty CP 

DP Hải 

Phòng - 

Hiệu thuốc 

Hải Phòng

Lê Chân

Bán 

buôn bán 

lẻ thuốc

86
Vũ Thùy 

Dung
15/11/92

Thôn Thiết Tranh, xã 

Vĩnh An, huyện Vĩnh 

Bảo, thành phố Hải 

Phòng

0318189

75
18/1/10

Công an Hải 

Phòng
18/9/20

Nhà thuốc 

Lan Hương 

- Trực 

thuộc Chi 

nhánh 

Công ty CP 

DP Hải 

Phòng - 

Hiệu thuốc 

Hải Phòng

Ngô 

Quyền

Bán 

buôn bán 

lẻ thuốc

87
Đinh Trọng 

Dương
11/5/74

Số 14 đường Điện Biên 

Phủ, phường Máy Tơ, 

quận Ngô Quyền, thành 

phố Hải Phòng

0313127

96
27/5/11

Công an Hải 

Phòng
18/9/20

Nhà thuốc 

14 - Trực 

thuộc Chi 

nhánh 

Công ty CP 

DP Hải 

Phòng - 

Hiệu thuốc 

Hải Phòng

Ngô 

Quyền

Bán 

buôn bán 

lẻ thuốc



88
Trần Thị 

Thanh Hà
9/3/78

33/9 tập thể Cảng, Số 

278 Đà Nẵng, phường 

Vạn Mỹ, quận Ngô 

Quyền, thành phố Hải 

Phòng

0309757

33
25/9/13

Công an Hải 

Phòng
18/9/20

Nhà thuốc 

Thanh Hà - 

Trực thuộc 

Chi nhánh 

Công ty CP 

DP Hải 

Phòng - 

Hiệu thuốc 

Hải Phòng

Ngô 

Quyền

Bán 

buôn bán 

lẻ thuốc

89
Hoàng Thị 

Hải
27/7/92

Số nhà 13 Cát Vũ, Trực 

Cát 1, phường Tràng 

Cát, quận Hải An, thành 

phố Hải Phòng

1740721

19
10/2/10

Công an 

Thanh Hóa
18/9/20

Nhà thuốc 

Phương 

Lan - Trực 

thuộc Chi 

nhánh 

Công ty CP 

DP Hải 

Phòng - 

Hiệu thuốc 

Hải Phòng

Ngô 

Quyền

Bán 

buôn bán 

lẻ thuốc

90
Trần Thị 

Thanh Hải
1971

Số 118 Đoạn Xá, phường 

Vạn Mỹ, quận Ngô 

Quyền, thành phố Hải 

Phòng

0307887

88
23/6/94

Công an Hải 

Phòng
18/9/20

Nhà thuốc 

Hùng Vân - 

 Trực thuộc 

Chi nhánh 

Công ty CP 

DP Hải 

Phòng - 

Hiệu thuốc 

Hải Phòng

Ngô 

Quyền

Bán 

buôn bán 

lẻ thuốc



91
Đặng Thị Thu 

Hằng
5/10/80

Số 422C đường Lạch 

Tray, phường Đằng 

Giang, quận Ngô Quyền, 

thành phố Hải Phòng

0310183

91
16/5/12

Công an Hải 

Phòng
18/9/20

Nhà thuốc 

Tâm An - 

Trực thuộc 

Chi nhánh 

Công ty CP 

DP Hải 

Phòng - 

Hiệu thuốc 

Hải Phòng

Ngô 

Quyền

Bán 

buôn bán 

lẻ thuốc

92
Trần Thị 

Hanh
1950

Số 204A Tô Hiệu, quận 

Lê Chân, thành phố Hải 

Phòng

0307170

87
28/4/04

Công an Hải 

Phòng
18/9/20

Nhà thuốc 

101 Ngô 

Quyền - 

Trực thuộc 

Chi nhánh 

Công ty CP 

DP Hải 

Phòng - 

Hiệu thuốc 

Hải Phòng

Ngô 

Quyền

Bán 

buôn bán 

lẻ thuốc

93
Phạm Thị 

Thanh Hiền
1/2/82

Số 4 CT4 A7, phường 

Vạn Mỹ, quận Ngô 

Quyền, thành phố Hải 

Phòng

0311820

09518
8/11/18

Cục cảnh sát 

QLHC về 

trật tự xã hội

18/9/20

Nhà thuốc 

Minh Ngọc 

- Trực 

thuộc Chi 

nhánh 

Công ty CP 

DP Hải 

Phòng - 

Hiệu thuốc 

Hải Phòng

Ngô 

Quyền

Bán 

buôn bán 

lẻ thuốc



94
Nguyễn Thị 

Hòa
2/9/82

Tổ 43 cụm 7, phường 

Đông Khê, quận Ngô 

Quyền, thành phố Hải 

Phòng

0311820

00303
29/7/14

Cục Cảnh sát 

ĐKQL cư trú 

và DLQG về 

dân cư

18/9/20

Nhà thuốc 

Hồng Hòa - 

Trực thuộc 

Chi nhánh 

Công ty CP 

DP Hải 

Phòng - 

Hiệu thuốc 

Hải Phòng

Ngô 

Quyền

Bán 

buôn bán 

lẻ thuốc

95 Vũ Thị Hường 7/8/83

xã Cổ Am, huyện Vĩnh 

Bảo, thành phố Hải 

Phòng

0312587

48
22/9/10

Công an Hải 

Phòng
18/9/20

Nhà thuốc 

Chung 

Hường - 

Trực thuộc 

Chi nhánh 

Công ty CP 

DP Hải 

Phòng - 

Hiệu thuốc 

Hải Phòng

Ngô 

Quyền

Bán 

buôn bán 

lẻ thuốc

96
Vũ Thị Hải 

Lan
1979

Số 60A Lâm Tường, 

quận Lê Chân, thành phố 

Hải Phòng

0314796

62
4/7/09

Công an Hải 

Phòng
18/9/20

Nhà thuốc 

Số 3 - Trực 

thuộc Chi 

nhánh 

Công ty CP 

DP Hải 

Phòng - 

Hiệu thuốc 

Hải Phòng

Ngô 

Quyền

Bán 

buôn bán 

lẻ thuốc



97
Đinh Thị 

Thanh Mai
1988

xã Lập Lễ, huyện Thủy 

Nguyên, thành phố Hải 

Phòng

0315361

75
26/7/10

Công an Hải 

Phòng
18/9/20

Nhà thuốc 

Hiếu Nga - 

Trực thuộc 

Chi nhánh 

Công ty CP 

DP Hải 

Phòng - 

Hiệu thuốc 

Hải Phòng

Ngô 

Quyền

Bán 

buôn bán 

lẻ thuốc

98
Khúc Quang 

Minh
30/1/75

Số 243A đường Lạch 

Tray, phường Đằng 

Giang, quận Ngô Quyền, 

thành phố Hải Phòng

0310750

04237
11/4/17

Cục Cảnh sát 

ĐKQL cư trú 

và DLQG về 

dân cư

18/9/20

Nhà thuốc 

số 42 - 

Trực thuộc 

Chi nhánh 

Công ty CP 

DP Hải 

Phòng - 

Hiệu thuốc 

Hải Phòng

Ngô 

Quyền

Bán 

buôn bán 

lẻ thuốc

99
Phạm Thế 

Ngọc
10/3/92

xã An Tiến, huyện An 

Lão, thành phố Hải 

Phòng

0316628

55
28/8/07

Công an Hải 

Phòng
18/9/20

Nhà thuốc 

336 Lê Lai - 

 Trực thuộc 

Chi nhánh 

Công ty CP 

DP Hải 

Phòng - 

Hiệu thuốc 

Hải Phòng

Ngô 

Quyền

Bán 

buôn bán 

lẻ thuốc



100
Hồ Thị Hồng 

Thanh
11/12/49

Số 55 Nguyễn Bỉnh 

Khiêm, phường Lạch 

Tray, quận Ngô Quyền, 

thành phố Hải Phòng

0401490

00046
8/1/15

Cục Cảnh sát 

ĐKQL cư trú 

và DLQG về 

dân cư

18/9/20

Nhà thuốc 

Tuyết 

Dung - 

Trực thuộc 

Chi nhánh 

Công ty CP 

DP Hải 

Phòng - 

Hiệu thuốc 

Hải Phòng

Ngô 

Quyền

Bán 

buôn bán 

lẻ thuốc

101
Nguyễn Thị 

Thảo
1972

Số 57 Lương Khánh 

Thiện, quận Ngô Quyền, 

thành phố Hải Phòng

0309506

67
28/6/13

Công an Hải 

Phòng
18/9/20

Nhà thuốc 

Phố Ga - 

Trực thuộc 

Chi nhánh 

Công ty CP 

DP Hải 

Phòng - 

Hiệu thuốc 

Hải Phòng

Ngô 

Quyền

Bán 

buôn bán 

lẻ thuốc

102
Hoàng Thị 

Minh Thủy
1953

Số 404 Trần Nguyên 

Hãn, quận Lê Chân, 

thành phố Hải Phòng

0308413

45
18/9/20

Nhà thuốc 

11 Nguyễn 

Bình - 

Trực thuộc 

Chi nhánh 

Công ty CP 

DP Hải 

Phòng - 

Hiệu thuốc 

Hải Phòng

Ngô 

Quyền

Bán 

buôn bán 

lẻ thuốc



103
Vũ Thị 

Quỳnh Trang
16/1/87

Số 268 đường Đà Nẵng, 

phường Cầu Tre, quận 

Ngô Quyền, thành phố 

Hải Phòng

0311870

04579
3/1/18

Cục Cảnh sát 

ĐKQL cư trú 

và DLQG về 

dân cư

18/9/20

Nhà thuốc 

An Huy - 

Trực thuộc 

Chi nhánh 

Công ty CP 

DP Hải 

Phòng - 

Hiệu thuốc 

Hải Phòng

Ngô 

Quyền

Bán 

buôn bán 

lẻ thuốc

104
Nguyễn Thị 

Cúc
27/8/89

Số 100 đường Nguyễn 

Du, thị trấn Quỳnh Côi, 

huyện Quỳnh Phụ, tỉnh 

Thái Bình, thành phố 

Hải Phòng

0341890

00436
18/11/14

Cục Cảnh sát 

ĐKQL cư trú 

và DLQG về 

dân cư

18/9/20

Nhà thuốc 

Mai Thu  - 

Trực thuộc 

Chi nhánh 

Công ty CP 

DP Hải 

Phòng - 

Hiệu thuốc 

Hải Phòng

Ngô 

Quyền

Bán 

buôn bán 

lẻ thuốc

105
Nguyễn Thị 

Hường
4/5/76

Tổ 1C, phường Hải 

Thành, quận Dương 

Kinh, thành phố Hải 

Phòng

0311760

01886
22/12/15

Cục Cảnh sát 

ĐKQL cư trú 

và DLQG về 

dân cư

18/9/20

Hiệu thuốc 

Hải Phòng - 

 Trực thuộc 

Chi nhánh 

Công ty CP 

DP Hải 

Phòng

Hồng 

Bàng

Bán 

buôn bán 

lẻ thuốc

CHỦ TỊCH HỘI DƯỢC HỌC

Đã ký

Nguyễn Tiến Sơn

Hải Phòng, ngày 18  tháng 9 năm 2020




